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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Nguộn, Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

04/08/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ MY

2400798891

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ MY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01652295106
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

5. Dịch vụ ăn uống khác 5629

6. Xây dựng nhà các loại 4100

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

13. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

14. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Vận tải bằng xe buýt 4920

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Cung ứng lao động tạm thời 7820

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 121352098

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Nguộn , Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Nguộn , Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

THÂN NGỌC PHỤNG Nam
10/05/1975 Kinh Việt Nam

12/09/2005 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121352098
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Nguộn , Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Nguộn , Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   THÂN NGỌC PHỤNG Nam

10/05/1975 Kinh Việt Nam

12/09/2005 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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